
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

BẢNG ĐIỂM DANH QUÁ TRÌNH HỌC TẬP - ĐIỂM CHUYÊN CẦN

Lớp: QK26A1.1 - SH26A1 Chuyên ngành: QLKT, CNSH

Môn học:………………………………… Số tín chỉ:……….    Số tiết:………

Thời gian:…………………………………………………………………………………………

Giảng viên:……………………………………………………………………………………….

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Hoàng Thế Anh QLKT

2 Kiều Hoàng Anh QLKT

3 Lê Quý Anh QLKT

4 Nguyễn Văn Chiến QLKT

5 Nguyễn Minh Công QLKT

6 Phan Trung Cường QLKT

7 Nguyễn Hải Đăng QLKT

8 Nguyễn Thu Dung QLKT

9 Vũ Thị Duyên QLKT

10 Chu Thị Thu Hà QLKT

11 Đinh Sơn Hải QLKT

12 Đỗ Văn Hải QLKT

13 Hà Thanh Hải QLKT

14 Nguyễn Sơn Hải QLKT

15 Lương Thúy Hằng QLKT

16 Nguyễn Thị Hạnh QLKT

17 Nguyễn Thị Hảo QLKT

18 Ngô Quang Hậu QLKT

19 Trần Văn Hòa QLKT

20 Nguyễn Văn Hoàng QLKT

21 Nguyễn Thị Minh Huế QLKT

22 Hoàng Hồng Hùng QLKT

23 Trịnh Văn Hùng QLKT

24 Diệp Xuân Linh QLKT

25 Nguyễn Mạnh Linh QLKT

26 Trần Thùy Linh QLKT

27 Nguyễn Khắc Long QLKT

28 Nguyễn Bá Lượng QLKT

29 Nguyễn Tiến Mạnh QLKT

30 Trịnh Viết Mưu QLKT

31 Ngô Thị Mỳ QLKT

32 Lê Trọng Nam QLKT

33 Bùi Thị Kim Oanh QLKT

34 Lê Ngọc Phong QLKT

Ngày 6
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Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5
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35 Nguyễn Hồng Quân QLKT

36 Đỗ Nhật Quang QLKT

37 Lại Châu Quang QLKT

38 Nguyễn Ngọc Quyến QLKT

39 Trần Thế Quyền QLKT

40 Nguyễn Văn Quyết QLKT

41 Quách Thái Sơn QLKT

42 Trần Thị Thanh QLKT

43 Nguyễn Đức Thọ QLKT

44 Hà Thị Thu QLKT

45 Nguyễn Thị Thư QLKT

46 Nguyễn Ngọc Thụ QLKT

47 Nguyễn Hữu Thuận QLKT

48 Hoàng Ngọc Thúy QLKT

49 Vũ Bá Tình QLKT

50 Hoàng Văn Toàn QLKT

51 Nguyễn Văn Trì QLKT

52 Vũ Văn Trung QLKT

53 Nguyễn Bá Tuân QLKT

54 Nguyễn Anh Tuấn QLKT

55 Nguyễn Đạt Tuấn QLKT

56 Hoàng Hồng Yên QLKT

57 Nguyễn Thị Hoàng Yến QLKT

58 Chu Sỹ Cường CNSH

59 Nguyễn Hữu Dũng CNSH

60 Trịnh Trúc Giang CNSH

61 Nguyễn Thị Hiên CNSH

62 Nguyễn Thị Hồng CNSH

63 Đỗ Quỳnh Liên CNSH

64 Lê Anh Tú CNSH

Danh sách gồm có 64 Học viên Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 20……
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